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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2021 - 2022 / 1 Nhóm - Tổ: CC01-A
Môn học: IM3041 - Hệ hỗ trợ q/định và ttkd CBGD: 002610 - Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

0% 20% 20% 0% 60% Số Chữ
1 1852301 Nguyễn ái Mỹ Duyên 9.50 8.00 5.60 7.00 Bảy chẵn
2 1752143 Võ Đặng Phúc Duyên 9.50 9.00 8.40 8.50 Tám rưỡi
3 1852345 Nguyễn Châu Quốc Hào 10.00 9.00 8.40 9.00 Chín chẵn
4 1852035 Trần Lâm Bảo Khang 9.50 8.00 7.60 8.00 Tám chẵn
5 1852456 Hoàng Gia Khánh 9.50 9.00 9.20 9.00 Chín chẵn
6 1852505 Xỉn Ngọc Liên 10.00 8.00 9.60 9.50 Chín rưỡi
7 1852511 Võ Ngọc Khánh Linh 8.50 8.00 8.60 8.50 Tám rưỡi
8 1852563 Đỗ Nguyễn Chi Mai 10.00 9.00 6.40 7.50 Bảy rưỡi
9 1752337 Võ Thị Quỳnh Mai 10.00 9.00 6.60 8.00 Tám chẵn

10 1752417 Hoàng Phú 10.00 9.00 9.20 9.50 Chín rưỡi
11 1852680 Ngô Minh Phương 8.00 9.00 8.40 8.50 Tám rưỡi
12 1752554 Lê Quỳnh Ngọc Trâm 10.00 9.00 9.20 9.50 Chín rưỡi
13 1752555 Phạm Thanh Bảo Trâm 10.00 9.00 9.60 9.50 Chín rưỡi
14 1752559 Lê Phan Ngọc Trân 8.00 8.00 4.60 6.00 Sáu chẵn
15 1852824 Phạm Đỗ Quang Trung 10.00 9.00 8.40 9.00 Chín chẵn
16 1752575 Trần Nguyễn Quý Trung 7.50 8.00 5.80 6.50 Sáu rưỡi
17 1752599 Dương Thị Tú 10.00 9.00 7.40 8.00 Tám chẵn

Danh sách này có: 17 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 26/12/2021

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


